
 

 

 

 

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 tuần 13 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết) 

 BIÊN SOẠN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: Ý nghĩa của câu chuyện Chuyện người gác rừng tí hon? 

A. Biểu dương ý thức bảo vệ rừng, sự thông minh và dũng cảm của một công dân nhỏ tuổi 

B. Nhắc nhở các bạn nhỏ không nên liều lĩnh cậu bé trong chuyện. 

C. Kể lại hành trình trộm gỗ của bọn trộm gỗ 

D. Kể lại câu chuyện trong một khu rừng 

Câu 2: Đọc lại bài đọc Trồng rừng ngập mặn và cho biết: Vì sao các tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng 

ngập mặn? 

A. Vì các tỉnh này đã có truyền thống trồng rừng ngập mặn từ lâu. 

B. Vì các tỉnh này đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người hiểu rõ tác dụng của rừng ngập 

mặn đối với việc bảo vệ đê điều. 

C.  Vì có một ông cụ tới dạy người dân nơi đây trồng rừng ngập mặn 

D. Cả A và C đều đúng 

Câu 3: Gạch chân dưới những hành động nói về việc bảo vệ môi trường 

a. Trồng và chăm sóc cây xanh cũng là biểu hiện của việc bảo vệ môi trường. 

b. Tuyên truyền về việc giữ vệ sinh đường làng, ngõ xóm nên được diễn ra thường xuyên, liên tục. 

c. Chúng ta nên trồng rừng để phủ xanh đất trống, đồi trọc. 

Câu 4: Gạch chân dưới những hành động nói về việc phá hoại môi trường 

a. xả rác bừa bãi đang trở thành vấn nạn đáng báo động ở bất kì địa phương nào trên đất nước ta. 

b. săn bắt thú rừng là một hành vi vi phạm pháp luật. 

c. Ở một số vùng cao, người dân tộc vẫn còn giữ thói quen đốt rừng làm nương rẫy. 

Câu 5: Điền vào chỗ trống t hoặc c 

         Trong làn nắng ửng: khói mơ tan 

         Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng 



 

 

 

 

         Sột soạ… gió trêu tà áo biế… 

         Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang. 

Câu 6: 

Điền vào chỗ trống s hoặc x 

            Đàn bò vàng trên đồng cỏ …anh …anh 

            Gặm cả hoàng hôn, gặm buổi chiều …ót lại  

Câu 7: Em hãy điền các quan hệ từ và, nhưng, của vào những câu sau sao cho hợp lý nhất 

a. Hoa…….. Linh là đôi bạn thân từ khi còn bé. 

b. Lan thông minh………cũng rất cẩu thả 

c. Minh đỏ hoe mắt khi nhìn thấy chiếc áo sờn bạc…..mẹ. 

Câu 8: 

Điền cặp quan hệ từ tương ứng để hoàn thành câu sau 

Chị Loan ………… xinh đẹp ………… rất khéo léo 

A. Nếu… thì … 

B. Vì…. nên …. 

C. Tuy …. nhưng …. 

D. ….. không những ….. mà còn 

Câu 9: Điền cặp quan hệ từ tương ứng để hoàn thành câu sau 

……… nhà rất xa trường ………… Hoa chưa bao giờ đi học muộn 

A. Nếu… thì … 

B. Vì…. nên …. 

C. Tuy …. nhưng …. 

D. ……….không những ….. mà còn 

Câu 10: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả ngoại hình của một giáo viên mà em yêu quý 

  



 

 

 

 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

Câu 1: Ý nghĩa của câu chuyện Chuyện người gác rừng tí hon 

Biểu dương ý thức bảo vệ rừng, sự thông minh và dũng cảm của một công dân nhỏ tuổi 

Đáp án đúng: A. 

Câu 2: Các tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn là vì: các tỉnh này đã làm tốt công tác thông tin, 

tuyên truyền để mọi người hiểu rõ tác dụng của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều. 

Đáp án đúng: B. 

Câu 3: 

a. Trồng và chăm sóc cây xanh cũng là biểu hiện của việc bảo vệ môi trường. 

b. Tuyên truyền về việc giữ vệ sinh đường làng, ngõ xóm nên được diễn ra thường xuyên, liên tục. 

c. Chúng ta nên trồng rừng để phủ xanh đất trống, đồi trọc. 

Câu 4: 

a. xả rác bừa bãi đang trở thành vấn nạn đáng báo động ở bất kì địa phương nào trên đất nước ta. 

b. săn bắt thú rừng là một hành vi vi phạm pháp luật. 

c. Ở một số vùng cao, người dân tộc vẫn còn giữ thói quen đốt rừng làm nương rẫy 

Câu 5: 

         Trong làn nắng ửng: khói mơ tan 

         Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng 

         Sột soạt gió trêu tà áo biếc 

         Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang. 

Câu 6: 

         Đàn bò vàng trên đồng cỏ xanh xanh 

         Gặm cả hoàng hôn, gặm buổi chiều sót lại 

  

Câu 7: 

a. Hoa và Linh là đôi bạn thân từ khi còn bé. 



 

 

 

 

b. Lan thông minh nhưng cũng rất cẩu thả 

c. Minh đỏ hoe mắt khi nhìn thấy chiếc áo sờn bạc của mẹ. 

Đáp án đúng: và, nhưng, của             

Câu 8: 

Chị Loan không những xinh đẹp mà còn rất khéo léo 

Đáp án đúng: D. ….. không những ….. mà còn 

Câu 9: 

Nhà rất xa trường – Điều kiện không thuận lợi 

Hoa chưa bao giờ đi học muộn – Kết quả vượt lên điều kiện không thuận lợi 

-> Sử dụng cặp quan hệ từ tương phản 

Đáp án đúng: C. Tuy …. nhưng …. 

Câu 10: 

Dàn bài gợi ý 

A. Mở bài 

- Giới thiệu về giáo viên mà em yêu quý: Thầy giáo dạy em môn toán lớp 4 

B. Thân bài 

- Tả ngoại hình: 

+Thầy có vóc dong dỏng cao 

+Mái tóc đen mượt được cắt ngắn gọn gàng 

+Gương mặt vuông vắn, cương nghị 

+Thầy đi lại nhanh nhẹn 

+Hằng ngày thường xuất hiện ở trường với áo sơ mi được sơ vin gọn gàng 

+Đôi mắt nâu sâu thẳm, gương mặt lộ ra sự nghiêm khắc 

- Tả tính cách 

+Thầy là một giáo viên vô cùng nghiêm khắc và tôn trọng kỉ luật 

+Trong giờ học của thầy, lớp em đều nghiêm túc học và làm bài 

+Tới giờ ra chơi thầy lại gần gũi, quan tâm và hỏi han, chỉ bảo cho chúng em nhiều vấn đề trong cuộc sống 



 

 

 

 

+Mỗi lần nhìn thấy thầy cặm cụi viết bảng, bụi phấn bám trên tóc thầy và cả quần áo thầy chúng em đều hiểu 

thầy có biết bao nhiêu tâm huyết đối với nghề và biết bao nhiêu yêu thương dành cho chúng em 

C. Kết luận 

- chúng em đều rất yêu quý và kính trọng thầy 

- chúng em đều cố gắng chăm ngoan và học thật tốt để thầy vui lòng 


